PAGE  

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LÂM ĐỒNG

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2760/QĐ-UBND 
                      Lâm Đồng, ngày 16 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Đề án xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung giai đoạn 2017-2020.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chính sách xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Đoàn Văn Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LÂM ĐỒNG

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ĐỀ ÁN

Xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung giai đoạn 2017-2020

(Kèm theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh)

Phần I:

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT 
NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

1. Thực trạng và những kết quả đạt được:
Đến hết năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 252 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, với: 60 công trình cấp nước tự chảy, 185 công trình giếng khoan và 07 công trình cấp nước tập trung khác hiện cung cấp nước cho khoảng 102.860 khẩu chiếm 13,2% và có khoảng 159.087 công trình cấp nước nhỏ lẻ, phân tán, với: 138.964 giếng đào, 17.810 giếng khoan hộ gia đình, 2.313 lu, bể chứa nước mưa cấp nước hợp vệ sinh cho 72,8% dân cư nông thôn. Như vậy, toàn bộ hệ thống cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 86% người dân nông thôn, tương ứng với 671.129 khẩu, trong đó có 16,9% nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế tương ứng với 131.884 khẩu.

Hiện nay, các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung đang được quản lý vận hành và khai thác theo một số mô hình sau: 

- Cấp tỉnh: do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thực hiện.

- Cấp huyện: do Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng các huyện, Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc, Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi thành phố Đà Lạt thực hiện.

- Cấp xã: do UBND các xã, thị trấn trực tiếp quản lý hoặc giao cho các thôn quản lý. Ngoài ra còn một số trường học, hộ dân tự quản một số công trình giếng khoan tập trung.

2. Những tồn tại, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư và quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn vẫn còn những hạn chế, tồn tại như sau:

- Các công trình được đầu tư trong giai đoạn thực hiện theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ, chất lượng công trình không cao, thiếu đồng bộ; công tác quản lý sau đầu tư thiếu bền vững; có những công trình sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng, lúc đầu là các hư hỏng nhỏ như cụm đầu mối bị bồi lấp, không được nạo vét kịp thời, công trình bị mất nước, một số người dân thiếu ý thức đào phá công trình gây hư hỏng lớn; có những công trình do thi công đường giao thông hoặc các công trình của nhân dân, làm hư hỏng đường ống; một số tuyến đường ống cấp nước đi qua các vườn của nhân dân bị đục đường ống để lấy nước tưới… nhưng không được khắc phục, sửa chữa kịp thời. 

- Nguồn nước ngầm và nguồn nước mặt đang có xu hướng suy giảm và ô nhiễm; các nguồn nước cung cấp cho hệ thống cấp nước tự chảy tại các vị trí có địa hình cao, hiểm trở, đường ống dẫn nước dài, đi qua các vị trí có địa hình, địa chất phức tạp, cần phải có thiết bị xử lý nước đắt tiền, nên chi phí đầu tư xây dựng công trình tăng cao.

- Công tác khảo sát, xác định vị trí xây dựng hệ thống cung cấp nước còn hạn chế; công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng thiếu chặt chẽ, không thường xuyên; ý thức của người dân trong sử dụng nước sinh hoạt chưa cao,…

- Nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu.

3. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án:

Trước thực trạng trên, trong điều kiện nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn khó khăn, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn và Thông tư Liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiều ưu đãi về thuế, hỗ trợ về đất đai, hỗ trợ về kinh phí đầu tư…

Nhằm nâng tỷ lệ người dân nông thôn nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện Đề án xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn và góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020.

Phần II:

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP;

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

- Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 

- Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

- Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; 

- Chỉ thị số 1118/CT-BNN-TCTL ngày 03/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn;

- Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng số 1404/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 phê duyệt quy hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 ban hành quy định về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

II. Giải thích từ ngữ:

1. Nước hợp vệ sinh là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu cầu chất lượng: không màu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi.

2. Nước sạch là nguồn nước trong, không màu, không mùi, không vị, không chứa các độc chất và vi khuẩn gây bệnh cho con người. Nước sạch theo quy chuẩn quốc gia là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 17/6/2009. Khi quy định của Bộ Y tế về nước sạch thay đổi thì thuật ngữ về nước sạch của đề án cũng thay đổi theo.

3. Dự án đầu tư xây dựng mới là dự án đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được tiến hành từ bước khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư và thi công xây dựng công trình.

4. Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng công suất cấp nước là dự án đầu tư gồm các hạng mục: Sửa chữa nâng cấp công trình trạm, khu xử lý để tăng công suất cấp nước, sửa chữa, mở rộng các tuyến đường ống cấp nước và các hạng mục trên tuyến, nâng cao chất lượng nước cấp đáp ứng theo Tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

5. Dự án đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước là dự án đầu tư xây dựng mới tuyến đường ống cấp nước và các hạng mục trên tuyến đấu nối với một công trình cấp nước đã có nhằm mở rộng phạm vi cấp nước.

6. Các công trình cần thay đổi, xã hội hóa công tác quản lý vận hành là các công trình mới được đầu xây dựng xong có nhu cầu về xã hội hóa công tác quản lý; công trình hiện đang được quản lý vận hành bởi một tổ chức, cá nhân nhưng công trình hoạt động kém hiệu quả, các hư hỏng của công trình không được khắc phục kịp thời cần phải thay đổi tổ chức, cá nhân khác quản lý để công trình phát huy hiệu quả cao hơn.
III. Quan điểm, mục tiêu phạm vi, đối tượng của Đề án: 

1. Quan điểm thực hiện:

a) Đổi mới, đa dạng hóa các mô hình đầu tư, quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả quản lý sau đầu tư.

b) Thu hút mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác đầu tư và quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung để nâng cao tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhất là nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

c) Chuyển dịch mạnh công tác đầu tư và quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ cơ chế phục vụ sang cơ chế dịch vụ.

2. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu tổng quát: Xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giảm đầu tư từ ngân sách Nhà nước, từng bước cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

b) Mục tiêu đến năm 2020:

- Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%, tương đương 738.902 khẩu.

- Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 45%, tương đương 369.545 khẩu.

3. Phạm vi, đối tượng:
a) Phạm vi: Đề án thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, phục vụ sinh hoạt và các mục đích khác của cộng đồng dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng mới.

- Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng công suất cấp nước.

- Dự án đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước.

- Các công trình cần thay đổi, xã hội hóa công tác quản lý vận hành.

b) Đối tượng: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện toàn bộ hoặc một số công đoạn trong các hoạt động đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ về cấp nước sạch phục vụ người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

IV. Điều kiện, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn:

1. Điều kiện hỗ trợ:

a) Đối với các dự án đầu tư mới, dự án sửa chữa nâng cấp mở rộng công suất, mở rộng phạm vi cấp nước (sau đây gọi tắt là dự án đầu tư) phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.
b) Nhà đầu tư phải có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ; có năng lực tài chính, năng lực quản lý khai thác và cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch phục vụ người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh theo dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư. Việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thực hiện theo Luật Đầu tư và các quy định khác có liên quan.

c) Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; kiểm đếm đầu ra phải thực hiện bằng việc mắc đồng hồ nước đến từng hộ dân để nâng cao trách nhiệm, ý thức sử dụng nước tiết kiệm của người dân.

2. Cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư xây dựng công trình:

a) Hỗ trợ tạo nguồn nước: Khi nhà đầu tư sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư sẽ được miễn phí tạo nguồn và tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng các nguồn nước mặt khác, nước ngầm theo quy định hiện hành. 

b) Ưu đãi về đất đai: Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cụ thể như sau:

- Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để xây dựng công trình cấp nước bao gồm: Đất để xây dựng công trình khai thác và xử lý nước; đất xây dựng đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị).
- Quỹ đất để xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch cấp nước được phê duyệt.
- Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì nhà đầu tư không được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án; không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để vay vốn; không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê phải đúng các quy định của pháp luật về đất đai, trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả, Nhà nước sẽ thu hồi.

c) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Nhà đầu tư có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, cụ thể như sau:
- Được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý, đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh; các khoản thu nhập khác phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất chung hiện nay là 20%.

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo, đối với thu nhập từ thực hiện dự án cung cấp nước sạch đầu tư tại địa bàn thành phố Bảo Lộc và 10 huyện trong tỉnh. 

+ Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án cung cấp nước sạch đầu tư tại địa bàn thành phố Đà Lạt.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định trên được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Khi chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi thì những nội dung quy định tại Đề án này thay đổi theo quy định hiện hành. 

d) Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn: Các nhà đầu tư được hưởng mức hỗ trợ để đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo tổng dự toán của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (thực hiện theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
- Hỗ trợ không quá 90% tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã thuộc huyện nghèo Đam Rông.

- Hỗ trợ không quá 45% tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Hỗ trợ không quá 75% tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các huyện còn lại.

Phần vốn hỗ trợ này do nhà đầu tư ứng trước và được Nhà nước tính toán, chi trả vào đơn giá nước trong quá trình khai thác công trình, thời gian chi trả do UBND tỉnh quy định cho từng công trình nhưng không quá 25 năm.
đ) Hỗ trợ huy động vốn: Các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung được huy động vốn để đầu tư, cụ thể:

- Được vay vốn tín dụng ưu đãi ngân hàng, vay vốn tín dụng từ quỹ đầu tư phát triển địa phương quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư Liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

- Được ưu tiên vay lại từ nguồn vốn của các tổ chức Quốc tế cho Chính phủ Việt Nam vay ưu đãi.

- Được nhận vốn tài trợ không hoàn lại của tổ chức Quốc tế (nếu có).

- Được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần đối với Công ty cổ phần, góp vốn từ người lao động trong đơn vị, cộng đồng; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, đầu tư hiệu quả, thực hiện đúng cam kết đã thỏa thuận khi huy động vốn.

e) Hỗ trợ giá nước sinh hoạt nông thôn: Trường hợp giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn do UBND tỉnh ban hành thấp hơn phương án giá nước sinh hoạt nông thôn do các nhà đầu tư lập đã được Sở Tài chính thẩm định theo các nguyên tắc tính đúng, tính đủ thì hàng năm nhà đầu tư được cấp bù từ ngân sách Nhà nước, cụ thể như sau:
- Mức hỗ trợ giá nước sinh hoạt nông thôn, bao gồm:

+ Phần chênh lệch giữa giá bán nước sinh hoạt do cấp có thẩm quyền ban hành thấp hơn phương án giá nước sạch được tính đúng tính đủ (theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn).

+ Giá trị Nhà nước hỗ trợ để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn (theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

- Quy trình xét cấp hỗ trợ:

+ Đơn vị cấp nước lập kế hoạch đề nghị cấp hỗ trợ cùng kỳ lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định.
+ Sở Tài chính thẩm định, ghi vào dự toán ngân sách theo hạng mục quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Thời gian trợ giá: Thời gian trợ giá được thực hiện 02 lần trong năm:

+ Lần 01 trong Quý 3 hàng năm, cấp 70% kế hoạch hỗ trợ giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Lần 02 vào Quý 1 năm sau, cấp hết số còn lại sau khi đã quyết toán.

- Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ giá: Việc hỗ trợ giá nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính.

3. Cơ chế khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình:

a) Mô hình quản lý, khai thác: Tùy theo điều kiện cụ thể về quy mô công trình, nguồn nước, công nghệ xử lý và cấp nước, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương có thể áp dụng các mô hình tổ chức đơn vị cấp nước như sau:
- Tư nhân.
- Hợp tác xã.
- Các đơn vị sự nghiệp công lập như: Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh; Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thuỷ lợi tỉnh; Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng các huyện; Trung tâm quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Đà Lạt; Trung tâm Nông nghiệp Bảo Lộc và các đơn vị sự nghiệp công lập khác có nguồn nhân lực được đào tạo để quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung.
- Doanh nghiệp: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
b) Quy trình tham gia đầu tư, quản lý, khai thác công trình:

Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các địa phương tổng hợp danh mục các công trình cấp nước sạch nông thôn theo quy hoạch cần đầu tư hoặc thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, niêm yết công khai hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoặc quản lý, vận hành, cụ thể như sau:
- Đối với trường hợp chỉ có 01 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đầu tư hoặc quản lý, khai thác công trình cấp nước mới hoặc cải tạo, nâng cấp theo danh mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện các thủ tục chỉ định thầu theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.
- Đối với các trường hợp khác thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.
- Đối với những công trình cấp nước đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện dịch vụ cấp nước nhưng yêu cầu phải đầu tư, cải tạo, nâng cấp hoặc phải thay đổi mô hình quản lý để công trình cấp nước đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn, xử lý như sau:

+ Trường hợp đầu tư sửa chữa, nâng cấp: Tổ chức, cá nhân đang quản lý tốt công trình, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì được giao làm chủ đầu tư thực hiện công trình. Trường hợp đầu tư sửa chữa, nâng cấp và thay đổi mô hình quản lý thì cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư và quản lý khai thác công trình.

+ Trường hợp cần thay đổi mô hình quản lý để đảm bảo quản lý có hiệu quả hơn: cần lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực quản lý, khai thác cung cấp dịch vụ cấp nước sạch tham gia. Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý phải có phương án tổ chức lại sản xuất, quản lý cung cấp nước sạch, ký kết với cơ quan có thẩm quyền các thỏa thuận về yêu cầu quản lý mới đảm bảo khai thác, cung cấp nước sạch nông thôn trên cơ sở đó cơ quan có thẩm quyền sẽ lựa chọn tổ chức, cá nhân mới như quy định. 
- Trường hợp không có tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thì Nhà nước đầu tư. Cấp quyết định đầu tư; quyết định lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ năng lực làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

c) Xử lý tài sản:

- Đối với các loại tài sản, công trình được đầu tư từ ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước khi có nhu cầu điều chuyển công trình, cho thuê quyền khai thác công trình, chuyển nhượng, thanh lý công trình thực hiện theo các Điều 23, 24, 25, 26 và 30 Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

- Đối với loại tài sản, công trình hình thành từ các nguồn vốn ngoài vốn ngân sách Nhà nước hoặc không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, khi chuyển đổi chủ sở hữu, bán lại hoặc tổ chức lại theo các loại hình đơn vị cấp nước khác được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

d) Hỗ trợ giá nước sinh hoạt nông thôn:

- Mức hỗ trợ giá: Là phần chênh lệch giữa giá bán nước sinh hoạt nông thôn do cấp có thẩm quyền ban hành thấp hơn phương án giá nước sinh hoạt nông thôn được tính đúng, tính đủ.

- Điều kiện, quy trình, thời gian, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ giá: Áp dụng tương tự đối với cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư các công trình nước sinh hoạt nông thôn theo Điểm e, Khoản 2, Mục IV nêu trên.

V. Nhu cầu vốn:

1. Tổng nhu cầu nguồn vốn: 1.163,36 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Nhà nước: 827,303 tỷ đồng, chiếm khoảng 71%.

- Vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân: 336,057 tỷ đồng, chiếm khoảng 29%.

2. Nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2017-2020:

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình: 33 tỷ đồng/năm, tương đương 132 tỷ đồng cho giai đoạn 2017-2020 (tính khấu hao công trình tối đa là 25 năm).

- Hỗ trợ công tác quản lý khai thác công trình: tối đa không quá 06 tỷ đồng/năm.

Nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước khoảng 39 tỷ đồng/năm. 

Chi tiết tại Phụ lục I và II kèm theo

VI. Giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò của nước sạch với sức khỏe con người; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc gìn giữ và bảo vệ môi trường sống, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là trẻ em; nâng cao trình độ, hiểu biết của người dân nông thôn về nguyên nhân và nguồn gốc lây truyền một số bệnh liên quan đến việc sử dụng nước không hợp vệ sinh và môi trường bị ô nhiễm.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về cơ chế, chính sách của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở chính quyền cấp huyện, xã.

- Vận động nhân dân tham gia giám sát đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng để nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung.

2. Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho các công trình: 

- Nhà nước ưu tiên, cho phép sử dụng nguồn nước từ sông, suối tự nhiên để cung cấp nước cho các công trình cung cấp nước sinh hoạt sử dụng nguồn nước mặt. Đồng thời, khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng nước từ các công trình thuỷ lợi để phục vụ cho mục đích cung cấp nước sinh hoạt.

- Đối với khu vực không có nguồn cung cấp nước mặt, Nhà nước tạo điều kiện để các đơn vị chủ đầu tư được sử dụng nước ngầm để cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và quản lý tài nguyên nước ngầm.

3. Giải pháp về khoa học công nghệ: 

- Đa dạng hóa các loại hình công nghệ cấp nước phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng địa bàn, đảm bảo phát triển bền vững.

- Ưu tiên hỗ trợ cho các công trình khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước bằng công nghệ phù hợp, nâng cao chất lượng công trình và chất lượng nước.

- Tăng cường công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thiết kế, thi công, vật liệu xây dựng để tăng khả năng đảm bảo cấp nước, tuổi thọ của hệ thống đường ống và công trình trên đường ống nhất là các cụm dân cư có mật độ cao. 

4. Giải pháp về huy động nguồn vốn:

- Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thông qua Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng WB; Đề án giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án khác có liên quan.  

- Ngân sách tỉnh, huyện, xã đầu tư trực tiếp và sử dụng lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án khác để thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án.

- Huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia vào công tác đầu tư, quản lý và khai thác công trình.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các nội dung Đề án.

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực thực hiện Đề án, có trách nhiệm:
- Căn cứ quy hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và tình hình thực tế tại địa phương; xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Đề án.
- Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư các công trình nước sạch phục vụ nông thôn đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt.

· Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành lập đoàn kiểm tra nghiệm thu xác nhận công suất cấp nước từng công trình sau khi xây dựng hoàn thành làm cơ sở cho việc hỗ trợ từ ngân sách đối với nhà đầu tư. 

· Rà soát, kiểm tra hoạt động của các đơn vị cấp nước; tổng kết kinh nghiệm các mô hình quản lý, đề xuất các biện pháp đảm bảo đơn vị cấp nước hoạt động hiệu quả, bền vững và các công trình phải chuyển đổi mô hình quản lý, vận hành.

· Xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, quản lý, vận hành công trình cho các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác vận hành công trình.

· Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp để triển khai đầu tư công trình theo quy định.

· Hướng dẫn, theo dõi, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện tại các địa phương. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện.
2. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định các phương án giá tiêu thụ nước sạch nông thôn phù hợp với khung giá tiêu thụ nước sạch của tỉnh, của Trung ương ban hành.

- Tham mưu UBND tỉnh quy định phần vốn do nhà đầu tư ứng trước để xây dựng công trình và thời gian ngân sách Nhà nước chi trả chi phí đầu tư đối với từng công trình theo quy định tại điểm d, khoản 2, mục IV Đề án này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh  bố trí vốn thực hiện Đề án từ nguồn vốn sự nghiệp.

- Hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, quyết toán kinh phí hỗ trợ giá phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giá nước sạch ghi vào kế hoạch ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, lập danh mục đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để kêu gọi đầu tư trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư các công trình nước sinh hoạt nông thôn. 

- Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan để thực hiện Đề án.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, hướng dẫn nhà đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

- Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về cấp phép khai thác tài nguyên nước theo quy định.

5. Cục Thuế tỉnh: Thực hiện hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế để hỗ trợ nhà đầu tư khi kê khai và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định.

6. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các nội dung, giải pháp của Đề án trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Có trách nhiệm cập nhật và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của các dự án cấp nước tập trung theo danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

- Phối hợp với nhà đầu tư tổ chức thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án được UBND tỉnh phê duyệt. Vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các tuyến đường ống dẫn nước và cấp nước của dự án.

- Phổ biến cơ chế, chính sách đến các tổ chức, cá nhân và các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã, thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, quản lý khai thác các công trình; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người sử dụng, của cộng đồng.

- Hàng năm, tùy điều kiện ngân sách địa phương, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn.

8. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn:

- Nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch cấp nước nông thôn, danh mục đầu tư các công trình cấp nước tập trung và các công trình phải chuyển đổi mô hình quản lý vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn để đăng ký tham gia.

- Điều tra, khảo sát lập dự án đầu tư, hoặc phương án quản lý các hoạt động khai thác, cung cấp nước sạch nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện thủ tục đề nghị cho thuê đất, hỗ trợ vốn và miễn giảm thuế.

- Có trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác, sửa chữa, nâng cấp và kinh doanh cấp nước sạch nông thôn theo đúng dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư; thực hiện đúng cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch cho người dân đảm bảo số lượng, chất lượng và giá bán nước sạch theo quy định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Đoàn Văn Việt


